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nạn và gia đình là gì 
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Cảnh sát áp giải các người bị tai nạn để xử lý tai nạn, điều cung

 cấp thông tin, thiết lập quầy trao đổi để hỗ trợ đối với những nạn

 nhân đó mà bị gặp một số vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.  

①  Chế độ viễn trợ dành cho nạn nhân  

   Ngoại nhân viên điều tra ra, chúng tôi có nhân viên chỉ đình  

trợ giúp như tham khảo ý kiến của nạn nhân để giúp cho nạn 

nhân vừa gặp tai nạn giao thông và thấy lo lắng. 

②  Chế độ liên lạc với nạn nhân  

     Cảnh sát nghĩ là nạn nhân quân tâm đến ‘’Trính độ điều tra  

 của cảnh sát như thế nào?’’ ‘’Cảnh sát bắt giữ tội phạm hay  

không?’’ ’’ Tội phạm bị xử lý như thế nào?’’. 

Cho nên cảnh sát phụ trách tai nạn giao thông đã điều 

hành chế độ cung cấp thông tin như sau để đáp lại ký vọng    

của nạn nhân.    

◆ Về tội phậm của tai nạn giao thông 

○ Địa chỉ, hộ tên độ tuổi của tội phạm 

○ Xảy ra tai nạn giao thông ở đâu vào lúc mấy giờ 

○ Trính độ điều tra thế nào? 

◆ Tội phạm của tai nạn giao thông bị xư lý thố nào 

○ Bắt giữ tội phạm được hay không 

○ Tình hình xử lý của tội phạm thế nào 

○ Viện kiểm sát nào cảnh sát gửi, kết quả xử lý truy tố hay 

 không, toà án nào truy tố. 

◆ Ngoại ra 

       Cảnh sát nghĩ là trong những nạn nhân có người không    

muốn nhớ ra về vụ tai nạn giao thông cho nên không cần liên 

 lạc từ cảnh sát. 

        Nếu có người như vậy thì xin hãy liên lạc với cảnh sát. 

③  Cung cấp thông tin về xử lý hành chính 

Tội phạm gay ra tai nạn giao thông sẽ bị hủy hoặc là ngừng 

hiểu quả bằng lái xe do uỷ ban công an.  

１ Trợ giúp của cảnh sát 
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Trước khi bị xử lý hành chính （Như bị hủy và bị đình chỉ ） 

thì nhân viên cảnh sát hỏy ý kiến với tội phạm mà sẽ bị hủy. 

Nhưng khi bị hỏi ý kiến thì có lúc người đại lý thăm ra và 

Nếu tội phạm và người đại lý không thăm ra thì không hỏi ý    

kiến và tiếp xử lý  

Trông trường hợp nạn nhân bị tủ vọng hoặc là bị thương  

nặng như còn lại khuyết tật trên cơ thể,nạn nhân liên lạc với 

cảnh sát để biết thì cảnh sát cung cấp thông tin về điều kết  

quả xử lý hành chính  

◆ Nội dung xử lý hành chính 

Cảnh sát sẽ cho biết nạn nhân là nội dụng tội phạm bị xử lý 

hành chính（Bị hủy hoặc là bị đình chỉ đến mấy ngày）.  

④  Quầy trao đổi của cảnh sát 

    Cảnh sát trợ giụp như trao đổi ý kiến của nạn nhân do nhân

 viên chuyển môn. giải thích quầy trao đổi như sau cho nên xin

 hãy tham khảo như sau, 

◆ Số điện thoại tông hợp cảnh sát (Ý kiến nào cũng được) 

０８９－９３１－９１１０ ＃９１１０ 

◆ Số Quầy trao đổi về tai nạn giao thông 

      Nhân viên cảnh sát phù trácn viễn trợ nạn nhân tai nạn giao 

 thông (khóa chỉ đầu giao thông Trụ sở chính cảnh sát tỉnh Ehime) 

０８９－９３４－０１１０ 

○ Trụ sở cảnh sát nào đó khoá giao thông  

     ○ Ngươi muốn biết về quầy trao đổi ý kiến của cảnh sát Nhật 

 Bản thì xin hãy xem và tham khảo  

  Trang web của phòng viễn trợ nạn nhân phậm tội cảnh Sát 

 Nhật Bản URL (http://www.npa.go.jp/higaisya)  

◆ Quầy trao đổi về tư vấn tâm lý 

      Cảnh sát sẽ áp dụng tham khảo và tư vấn tâm lý với nạn 

nhân do tai nạn giao thông để làm cho giảm stress      

   ○  Số điện thoại phòng trợ giúp nạn nhân do tội phạm, khoá

        kouhoukenminka phòng soumu của cảnh sát tỉnh Ehi

me 
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    ０８９－９３４－０１１０ 
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 Cảnh sát có khả năng làm phiền đến nạn nhân và gia đình của 

nạn nhân, vì cảnh sát nhờ các nạn nhân làm thủ tục hình sự. 

 cảnh sát phải bắt giữ tội phạm, thu thập chứng cư để phạt tội  

phạm cho nên xin hãy hợp tác với cảnh sát. 

①  Lấy lời ý kiến với nạn nhan 

   Cảnh sát hỏi kỹ về tình hình khi bị gặp tai nạn giao thông   

như thế nào và đặc trưng của xe của tội phạm như thế nào với 

nạn nhân. 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông rất nặng như nạn

 nhân tủ vọng thì xin hãy hợp tác với cảnh sát để làm rõ tình  

hình tai nạn giao thông. 

Trong trường hợp gây ra vụ chẹt xe rồi chạy thì xin hãy hợp 

tác để bắt giữ tội phậm được ngay. 

  Ngoài cảnh sát ra kiểm sát viên cũng hỏi kỹ. lúc đó nạn nhân 

 nghĩ là ‘’Tại sao bị hỏi nhiều lần với nhân viên cảnh sát’’ nhưng

 kiểm sát viên hỏi để phán đoán truy tố hay không cho nên hãy 

thông cảm cho vì điều này rất quân trọng. 

②  Nộp chứng cư 

    Có khả năng nhờ nộp chứng cư như quần áo mặc, giầy, đồ 

mang theo khi gặp tai nạn giao thông.  

      Xin hãy hợp tác với cảnh sát để chứng minh phạm tội.    

Đặc biệt là trường hợp gây ra tai nạn giao thông nặng thì    

khám xét chứng cư như quần áo mà nạn nhân nộp để tìm hiểu 

manh mối để đặc đình xe của tội phạm bỏ trốn.  

    Sau khi cảnh sát phán đoán không cần bảo quản những gì  

nạn nhân đã nộp làm bằng chứng cư thì dù chưa hết xét xử  

nhưng cảnh sát sẽ trả lại. (Tiếng Nhật gọi là ‘’Kanpu’’) 

③  Việc chứng kiến kiểm chứng hiện trường 

    Có khả năng nạn nhân và gia đình của nạn nhân có mặt tại 

hiện trường của tai nạn giao thông. 

  Cần có mặt để làm rõ tình hình và để giữ gìn công bình nên 

２ Điều nhờ đối với nạn nhân và gia đình của nạn nhân.  
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xin hãy hợp tác. 

④  Lời chứng khi mở xét xử ở tòa án 

   Có khi nạn nhân và gia đình của nạn nhân có mặt để báo lời

 chứng để làm rõ tội phạm lúc mở xét xử.  

(Được gọi là ‘’Kiểm tra chéo nhân chứng) 

   Khi mở xét xử có nhiều loại chế độ. xin hãy đọc và xem 「4 

Trợ giúp nạn nhân do viện kiểm soát, tòa án. 」như sau.  

 

 

   Trong trường hợp xảy ra tai nạng giao thông thì quá trình tội   

phạm bị phạt như thế nào như sau. 

 

 

①  Điều tra 

    Việc Điều tra là việc đặc định tội phậm là ai bằng cách thu th

ập chứng cư và làm rõ sự thật rồi giải quyết vụ án để phạt tội 

phậm.  

   Khi gây ra tai nạn giao thông thì cảnh sát điều tra như sau.  

◆  lấy lời khai  

     Nhân viên điều tra phù trạch hỏi kỹ về bị gặp tai nạn giao t

hông 

 như thế nào,thông báo đến cảnh sát như thế nào. 

Cho nên có khi cảnh sát làm biên bản lấy lời khai. 

◆  kiểm chứng hiện trường 

      Việc kiểm chứng là việc cảnh sát kiểm tra kỹ 

○ Hiện trường tai nạn giao thông  

○ Xe bị gặp tai nạn giao thông và quần áo nạn nhân mặc v.v...

để làm rõ nguyên nhân và tình hình tai nạn giao thông. 

◆  Gửi đến viện kiẻm sát 

 

 

   ○  Trường hợp cần để điều tra thì cảnh sát phải bắt giữ tội 

phạm, từ khi giữ gìn đến trong vòng 48 tiếng rồi gửi hồ sơ  

３ Nội dụng thủ tục hình sự ～ Quá trình tội phạm bị xử lý ～ 

Điều tra Truy tố Xét xử 

Trường hợp băt giữ tôi phậm 
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 liên quân đến vụ án và chứng cư đến viện kiểm soát. (cơ q

uân thông tin gợi là「souken」) 

○ Trường hợp nhân viên viện kiểm sát phán đoán cần phải 

giảm giữ nữa từ khi nhận được cảnh sát gửi trông vòng 24 

tiếng thì yêu cầu tội phậm giam giữ nữa với thẩm phán.  

○ Trường hợp cần phải giam giữ tội phạm thì có khi giam 

giữ tối đa 20 ngày. 

 

 

○ Trường hợp không bắt giữ tội phậm, tức là điều tra một 

cách tự nguyện thì sau khi điều tra như lấy lời khai hết rồi,

cảnh sát gửi hồ sơ liên quân đến vụ án tới viện kiểm sát.  

② Truy tố 

    Viện kiểm soát dựa vào chứng cư cảnh sát gửi mà quyết địn

h xét xử hay không 

◆ Việc xét xử được gọi là ‘’truy tố’’ 

◆ Việc không xét xử được gọi là là ‘’không truy tố’’ 

   Trông những loại xét xử có 2 loại như sau 

    ◆  Yêu cầu xét xử công khai 

    ◆  yêu cầu xét xử lược bỏ như  chỉ thị phạt tiền do xác nhận

 giấy tờ.  (khi tội phậm bị truy tố thì được gợi là bị cáo)。 

  ※ Trường hợp có khi cần phán đoán truy tố hay không thì viện  

kiểm soát hỏi cung với nạn nhân và gia đình của nạn nhân  

cho nên xin hãy hiểu biết 

  ※ Sau khi quyết định không truy tố, trường hợp cần truy tố thì 

có thể khai báo được là kết quả xét xử đến hội thẩm xét viện 

kiểm soát nằm ở toà án địa phương. 

③ Xử án công khai 

   Khi tội phậm bị truy tố thì bị quyết định xử án công khai vào n

gày nào,sau đó sẽ phán quyết do xử án công khai. 

      Về kết quả xử án công khai , Viện kiểm soát và bị câo không

 đồng ý thì kiện cáo được tòa án lên cấp. 

 

Trường hợp không bắt giữ  



 

※ 犯人が少年(20 歳未満)のときは、少年審判手続などによる場合があり、これらの手続とは違いが

あります。 

Truy tố 

Tạm giam tối đá 20 

ngày 

Thủ  

tục 

của 

cảnh 

sát 

Thủ  

tục 

của 

kiểm 

sát 

viên 

Xét xử 

Yêu cầu xét xử 

Vụ tai nạn giao thông xảy ra 

Kiểm tra hồ sơ 

Bắt đầu điều tra 

Mệnh lệnh đơn giản 

 

Sau khi bắt trong 

vòng 48 tiếng sẽ gửi 

người cho kiểm sát 

viên 

Thủ  

tục 

của 

tòa án 

Nhân chứng ra tòa 

Điều tra cưỡng chế 

Thuyên án 

Điều tra tự nguyện 

Khi tội phạm là vị thành niên,có thể có những trường hợp như thủ tục trọng tài vị thành niên , khác 

với những thủ tục này. 

Lấy lời khai với bị cân và nạn nhân 

thủ tục hình sự 

Gửi cho kiểm sát viên Phóng tích 

 

Sau khi bắt trong 

vòng 24 tiếng, yêu 

cầu tạm giam nữa 

với nhân viên tòa án 

Tạm giam 

Gửi cho kiểm sát viên 

Lấy lời khai do kiểm sát viên 

 Không truy tố 
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①  Chế độ viện trợ nạn nhân do viện kiểm sát 

   Viện kiểm soát bày biện ‘’nhân viên viện trợ nạn nhân’’ trong 

nhật   bản để đỡ giảm sự bất an và gánh vác của nạn nhân. 

Nhân vien viện trợ nạn nhân giúp đỡ là xử lý cuộc trao đổi  c

ủa nạn nhân,xem hồ sơ liên quân đến vụ án,trả lại chứng cư v.v. 

Nhân viên hỗ trợ nạn nhân cung cấp nhiều hỗ trợ khác nhau 

như trả lời các tham vấn khác nhau từ nạn nhân ,hướng dẫn và  

  tham dự p hiền toà,xem hồ sơ vụ án trả lại bằng chứng ,v.v... 

Tuy thuộc vào tình trạng của nạn nhân , v.v.Chúng tôi thực hi

ện các hoạt động hỗ trợ như giới thiệu các tổ chức liên quan và c

ác tổ chức c ung cấp hỗ trợ về tinh thần ,sinh hoạt và tài chính.  

② Hệ thống thông báo cho nạn nhân,v.v.tại văn phòng công 

tố viên 

    Nạn nhân của các vụ án được gửi đến văn phòng công tố   

viên, người thân của họ hoặc bạn đời thông luật , hôn phu và nh

ững người thân khác sẽ được thông báo là  

◆ Kết quả xử lí vụ án(Truy tố、không truy tố) 

◆ Phiền tòa sẽ diễn ra ở đâu và khi nào 

◆ Kết quả thử nghiệm   

◆ Tóm tắt tình trạng tội phậm,tình tiết truy tố, lý do không truy

      tố 

◆ Nguồn thông tin từ nhà tù của tội phậm v.v...  

văn phòng công tố viên muốn làm như vậy 

 Ngoại ra, chỉ trong trường hợp cần thiết để ngăn chặn thiệt  h

ại trở lại,bạn sẽ được thông báo về thời gian phát hành dự kiến  

 ngay trước khi trả tự do cho tội phậm. (Tuy nhiên,nếu công tố viê

n quyết định rằng tốt hơn là không nên thông báo do bản chất củ

a vụ án, ngay cả khi có yêu cầu thông báo,toàn bộ một phần của 

nó có thể không được thông báo. ) 

４  Trợ giúp của viện kiểm sát  
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③ Chế độ để giúp giảm gánh nặng tinh thần cho nhân chứng 

 trong các phiên toà hình sự 

   Nạn nhân có thể được yêu cầu làm chứng tại tòa án về hoàn

 cảnh của nạn nhân và cảm xúc của họ đối với bị cáo,và nhân chứ

ng có thể được yêu cầu làm chứng tại tòa án về tình hình chứng  

kiến vụ tai nạn. 

      Các chế độ sau đây đã được thiết lập để bảo vệ nạn nhân. 

◆ Có một người thích hợp đi cùng với tòa án 

 ◆ Phải lắp tấm chắn giữa bị cân và người nghe để họ không

      nhìn thấy 

 ◆ Làm chứng từ một phòng riêng biệt qua màn hình video 

④ Chế độ có thể sử dụng trên phiên toà hình sự 

◆ Theo nguyên tắc, sau phiên toà làn thứ nhất, các Ông/Bà có  

thể xem vá photocopy các lý lịch của các vụ án. 

◆ Người bị hại có thể ngỏ lời cảm giấc và ý kiến về sự bị hai. 

◆ Trong trường hợp người bị hại yêu cầu, thì đươc ưu tiên tham  

dự và nghe cuộc phiên toà. 

◆ Trong trường hợp người bị hại hoà giải với bi cáo, thì có thể  

nhờ thảm phán viết nội dung hòa giải trên biên bản của cuộc  

phiên toà để không cần kiện toà án dân sụ. 

◆ Có thể nhận được giấy tờ được viết tóm tắt bày tỏ của công tố  

viên ở viện kiểm sát. 

◆ Chế độ người bị hại tham gia phiên toà 

Những người bị hại của vụ án tai nạn giao thông gây hậu quả 

nghiệm trọng do lái xe nguy hiểm, hoặc là người bị hại của vụ án 

tai nạn giao thông vô ý gây hậu quả nghiệm trọng có thể thăm gia 

cuộc phiên toà sau khi được thảm phán chấp nhận. 

  Chi tiết, có thể thâm gia cuộc phiên toà, và hỏi người bi cáo  

hoặc người nhân chứng, và nói ý kiến về sự thật hoặc luật pháp. 

◆ Chế độ luật sư nhà nước cho người bị hại 

     Ngưới bị hại sẽ thâm gia cuộc phiên toà có thể nhờ luật sư  

thâm gia cuộc phiên toà và vác câu hỏi. Trong trường hợp người  

bị hại không có tài sản đầy đủ, khi đó người bị hại cũng được nhà 

nước bồi thường để luật sư giúp đỡ.người bị hại. 

◆ Chế độ mệnh lệnh bồi thường thiệt hại 

     Chế độ này đã được lập để giải quyết các tranh chấp một cách  
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đơn giản và nhanh chóng về vụ án tai nạn giao thông có ý gây 

hậu quả nghiệm trọng do lái xe nguy hiểm v.v..., có thể tận dụng 

các kết qủa cuộc phiên toà hình sự trên cuộc phiên toà dân sự. 

 

⑤ Chế độ có thể sử dụng trên phiên toà thiếu niên 

   ◆ Sau khi bắt đầu xét xử, theo nguyên tắc, thì các người bị hại có  

thể xem và làm photocopy các hờ sơ vụ án ở toà án, ngoài 

những gì có liên quan đến sự riêng tư của người liên quan đến vụ 

án. 

  ◆ Có thể kể cảm xúc và ý kiến về thiệt hại vụ án đối với toà án. 

◆ Trong trường hợp được toà án cho phép, thì ngừơi bị hại có  

thể tham dự và nghe cuộc phiên toà. Cho nên nếu có yêu cầu, thì  

xin nói với toà án. 

   ◆ Có thể được toà án giải thích về tình hình cuộc phiên toà vào  

ngày cuối cùng phiên toà. 

   ◆ Có thể được toà án thông báo về kết quả cuộc phiên toà thiếu  

niên. 

⑥ Quầi giao dịch của viện kiểm sát 

Ở các viện kiểm sát cả nước đã thành lập quầi giao dịch bằng  

điện thoại tên là Hotline của người bị hại để các người bị hại có thể  

thắc mắc một cách thoải mái đối với viện kiểm sát. Hotline của  

người bị hại không chỉ điện thoại mà cả FAX cũng có thể dùng  

được. Trong trường hợp ban đêm và ngày nghỉ cũng có thể dùng  

được. 

◆ Hotline người bị hại của viện kiểm sát Matsuyama 

           Số điện thoại  089-935-6607 

◆ Quầi giao dịch người bị hại của các viện kiểm sát cả nước 

Trong trang Web của viện kiểm sát 

             http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-9.html 

 

 

 Nội dung chế độ bảo hiểm cho người bị hại tai nạn là như sau. 

① bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và bảo hiểm tự nguyện  

Bảo hiểm xe ô-tô có 2 loại, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự 

và bảo hiểm tự nguyện. 

◆ Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm là bảo hiểm mà phải đăng ký từng  

một xe ô-tô để bảo vệ người bị hại của TNGT.  

5  Tóm tắt chế độ bảo hiểm xe ô-tô  
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◆ Bảo hiểm tự nguyện là bảo hiểm bổ sung của bảo hiểm bắt buộc 

trách nhiệm. 

Chi tiết là như sau.  

 

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm  Bảo hiểm tự nguyện 

   Bắt buộc phải đăng ký (nghĩa vụ) đăng ký Tự nguyện 

Tai nạn có bị thương Đối tượng 
Tai nạn có bị thương và 

TNGT không có bị thương  

 

Số tiền  

tối đa 
Do nội dung hợp đồng 

 Tủ vong 3,000 man yên  

Bị thương 120 man yên 

Lưu lại 

tàn tật 

 75 man～4,000 man
 yên 
( do  t ầm mứ c    

t à n  t ậ t )  

  Trong tường hợp TNGT, theo nguyên tác được bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm  

sẽ bồi thuồng. Trong trường hợp số tiền phải bồi thuồng vượt qua số tiền hạn  

mức, thì bảo hiểm tự nguyện sẽ bồi thuồng số tiền vượt qua.  

 Ví dụ, Nếu gây ra TNGT dẫn đến tủ vong và số tiền phải bồi thuồng là 7,000   

man yên, thì bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm sẽ bồi thuồng 3,000 man yên (là   

hạn mức) còn 4,000 man yên thiếu sẽ được những bảo hiểm mà người gây ra  

vụ án tự nguyện đăng ký hoặc những bảo hiểm người bị hại tự nguyện đăng ký 

bồi thuồng. 

Trong trường hợp số tiền phải bồi thuồng vượt qua số tiền hạn mức bồi thuồng  

của bảo hiểm tự nguyện hoặc người có liên quan chưa đăng ký các bảo hiểm  

như thế, thì người gây ra vụ án phải tự trả tiến và bồi thuồng.  

 
  

 Trả tiền  bồi thuồng bằng bảo hiểm bắt 

buộc trách nhiệm  

 hạn mức 3000 man yên 

 
số tiền phải  

bồi thuồng 

 7,000man yên 

  

 

 Còn số tiền thiếu 4,000 man yên thế nào?  
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Trả  

tiền 
・có đăng ký các bảo hiểm tự nguyên…  

Sẽ được bồi thuồng trong phạm 

vi nội dung hợp đồng 

・không đăng ký các bảo hiểm tự nguyên… 

Người gây ra tai nạn sẽ trả tiền 

 

 

〇 Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

１ Yêu cầu bồi thường bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

Người gây ra tai nạn giao thông hoặc là người bị hại có thể yêu cầu 

công ty bảo hiểm trả tiền số tiền  

⑴  Yêu cầu của người bị hại 

        Người bị hại có thể trực tiếp yêu cầu bồi thường bị hại về liên 

quan đến xe ô-tô mà đang hợp đồng đối với công ty bồi thường 

bảo hiểm được. 

⑵  Yêu cầu của người gây hại 

Người lái xe đã trả tiền hoặc người sở hữu xe ô-tô mà đã gây 

ra tai nạn có thể yêu cầu tiền bồi thường đối với công ty bảo hiểm 

được. 

Nhân tiện, trong trường hợp trước khi được quyết định số tiền 

bồi thường, lần nào người bị hại trả tiền cho bệnh viện, hoặc 

người gây hại bồi thường cho người bị hại, có thể yêu cầu tiền 

bồi thường đối với công ty bảo hiểm được. 

 

       Trình tự yêu cầu tiền bồi thường 

Nợp đồng hồ sơ   Yêu cầu điều tra       Điều tra 

 
Người yêu cầu 

Người bị hại hoặc 

người gây hại 

công ty 

bảo hiểm 

Công ty 

tính toán số 

tiền bồi 

thường  

Người 

liên quan 

đến tai 

nạn 
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                      Trả tiền     Thông báo 
 

2 Chế độ tiền tạm bồi thường 

   Trước khi hòa giải, người bị hại cũng có thể yêu cầu tiền tạm bồi 

thường đối với công ty bảo hiểm kẻo gặp khó khăn về tiền. 

  ※ Cách thủ tực chi tiết, thì hãy liên hệ với công ty bảo hiểm. 

3 Thời hạn có thể yêu cầu 

Loại Từ khi nào Cho đến khi nào 

Bị thương Ngày điều trị kết thức Trong 3 năm sau khi bị thương 

Kuyết tật Ngày kuyết tật còn lại Trong 3 năm sau khi kuyết tật còn

 lại Tử vong Ngày tử vong Trong 3 năm sau khi tử vong 
※ “Ngày kuyết tật còn lại” là khi mà triệu chứng ổn định nên không thể tiếp 

tực điều trị. “Ngày kuyết tật còn lại” sẽ được bác sĩ quyết định. 

◆ Bảo hiểm tự nguyện 

    Cách thủ tực chi tiết, thì hãy liên hệ với công ty bảo hiểm  

mà các Ông/Bà hợp đồng. 

② Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

Trong trường hợp TNGT có bị thương như sau, thì không thể 

được bồi thường. 

 ◆  Bị gập tai nạn, nhưng đối thủ đã bỏ chốn rồi. 

 ◆  Đối thủ không đăng ký bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm. 

◆  Xe ô-tô của đối thủ là xe bị ăn cắp, nên không thể sử dụng  

bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm. 

Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm là chế độ mà chính phủ 

Nhật bồi thường và cứu người bị hại dựa vào luật pháp bồi thường 

TNGT. 

    Điều chí thiết về cách thủ tục và hờ sơ, hãy hỏi công ty bảo 

hiểm. 
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③ Chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

Theo luật pháp bồi thường TNGT, thì người bị TNGT cũng có 

thể yêu cầu bồi thường về tài sản, và tâm thần đối với người sở 

hữu xe ô-tô. 

 

 

 

 

 

Cơ sở nhà nước ngoài cảnh sát ra, các Ông/Ba có thể tham cảo ý  

kiến được. 

Các cơ sở  

Tên Nôi   dụng 

Cơ sở tham cảo 

ý kiến về TNGT 

◆  Cơ sở thể tham cảo ý kiến về TNGT tỉnh Ehime. 

  Trong trụ sở hành chính địa phương có chỗ 

có thể tham khảo ý kiến được. 

   

Giờ     Từ 9 giờ ～ đến 4 giờ chiều 

  Số ĐT ０８９-９４１-２１１１ 

 

 Ngày tứ 6 có luật sư (1 ～ 2 giờ chiều) 

Trung tâm thâm  

khảo ý kiến của  

luật sư tỉnh Ehime 

Có thể thâm khảo ý kiến miễn phí về rắc rối  

liên quan đến bồi thường và dàn xếp, hoặc  

thâm khảo ý kiến về giận não.  

Giờ   Ngày tứ hai 

13:30 ～ 16:00  / có cần đặt trước 

Số ĐT ０８９-９４１-６２７９ 

6  Cơ sở tham khảo ý kiến của tỉnh Ehime  
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Trung tâm thâm 

khảo ý kiến  của 

Tổ chức  bảo hiể

m 

◆ Trung tâm “Sonpo” 

     Có thể thâm khảo ý kiến về các loại bảo hiểm  

Số ĐT ０５７０－０２２８０８ 

 Giờ     Ngày bình thường, Trừ 30/12～4/1 

             9:15 ～ 17:00 

 

 

 

 

 

Cơ sở tham  cả

o ý kiến về  TN

GTcủa công ty  

nhóm JA 

Có thể thâm khảo ý kiến đến công ty nhóm JA. 

Số ĐT   ０８９-９４８-５５５１ 

Công ty bồi  

thường TNGT 

Có thể thâm khảo ý kiến đến trụ sở và chí nhánh  

của công ty bồi thường TNGT. 

Trung tâm ủng 

hộ người bị hại 

Trung tâm này là nghiệp đoạn để ủng hộ người bị hại.   

 Giờ   Từ ngày tứ hai đến ngày tứ bảy 

10:00 ～ 16:00 (Ngoài ngày lễ) 

Số ĐT ０８９-９０５-０１５０ 

Trung tâm giải

 quết rắc rối  

TNGT 

Luật sư chuyên môn sẽ ủng hộ và cứu người bị

 hại TNGT. 

Số ĐT ０８７-８２２-５００５ 

※ Điều chí thiết, hãy hỏi các cơ sở liên quan. 

 

  

 

 Chế độ ủng hộ người bị hại là như sau. 

 

1  Chế độ ủng hộ người bị hại do các cơ sở ủng hộ 

7  Chế độ ủng hộ ngoài ra  
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Tên   Nôi   dụng 

Cơ s̉ơ ung hộ luật

 pháp(Hou terasu) 

Số ĐT 

☎0120-079-714 

☎050-3383-5580 

Có thể biết được thông tin luật sư thuộc về

giúp đỡ người bị hại và nghiệp đoạn giúp   

đỡ, hơn nữa có thể nhờ trả giúp tiể̉̀ n để mở

 phiên toà và lập giúp các hờ sơ. 

Và trả giúp tiền để thuê luật sư cho người  

bị hại của tội phạm nặng. 
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※ Điều chí thiết, hãy hỏi các cơ sở liên quan. 

 

Trung tâm biện pháp

TNGT tỉnh Ehime 

☎089-960-0102 

☎0570-000738 

Ngày bình thường

9:00 ～ 17:00 

 Cơ sở này sẽ cho vay tiền để sinh hoạt  

hàng ngày cho trẻ con mà bố mẹ đã bị thiệt

 do TNGT. Và cơ sở này giúp người bị hại  

như sau. 

① Cấp phí an dưỡng người tàn tật do TNGT.  

② Cấp phí nằm viên của ngơừi tàn tật do 

TNGT. 

③ Thành lập cơ sở an dưỡng để điều trí  

 tàn tật do TNGT.   

④ Cấp phí sinh hoạt hàng của trẻ con mà 

bố mẹ đã bị thiệt do TNGT. 

⑤ Lời khuyên về an dưỡng và thâm khảo ý

kiến về sinh hoạt trẻ con mà bố mẹ đã 

bị thiệt do TNGT.  

⑥ Cung cấp cơ hội giao lưu người bị hại  

của nhau.  

Quỹ giúp trẻ con mà

 bố mẹ đã bị thiệt  

do TNGT    

☎0120-16-3611 

Ngày bình thường

9:00 ～ 17:00 

Trong trường hợp trẻ con dưới 13 tuổi mà bố

 mẹ đã bị thiệt do TNGT tham gia“Chế độ quỹ

 giúp trẻ con mà bố mẹ đã bị thiệt do TNGT” t

hì nhà nước và nghiệp đoạn sẽ cung cấp tiền 

chăm sóc dưỡng trẻ con đó.  

Hội“ý tế và con  

đường” 

☎03-6674-1761 

Ngày bình thường 

9:00 ～ 17:00 

Giúp tiền cho trẻ con gặp khó khăn về tiền mà

 bố mẹ đã bị thiệt do TNGT ở trên đường được 

công ty đường cao tốc độ miền Đông, miền 

Tay, miền Trung quân lý.    

Hội chăm sốc trẻ  

con mà bố mẹ đã  

bị thiệt do TNGT 

☎03-3556-0773 

☎0120-521-286 

Ngày bình thường

9:00 ～ 17:30 

Cho vay tiền để nhập học cho học sinh trên 

cấp 3 mà bố mẹ đã bị thiệt hoặc có tàn tật 

do TNGT. 
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2  Chế độ ủng hộ thêo luật Thuế 

Người phải trả tiền phí khám hoặc có tàn tật, và người hôn phối đã 

bị mất do TNGT, thì có trường hợp được phép khấu trừ thuế thu nhập. 

Những loại khấu trừ thuế thu nhập là như sau. 

Tên Nội   dụng 

Khấu trừ phí khá

m 

Chế độ được khấu trừ phí khám（một phần）mà 

đã  

trả tiền rồi. 

Khấu trừ cho 

người tàn tật 

Chế độ người tàn tật được khấu trừ 27 man yên（tr

ong 

 trường hợp người tàn tật đặc biệt là 40 man yên） 

Và trong trường hợp có người phụ thuộc mà có tàn tậ

t  

thì cũng là như vậy. 
Khấu trừ cho ngư

ời mà vợ hoặc ch

ồng  

đã bị mất 

 Chế độ người mà vợ hoặc chồng đã bị mất được 

 khấu trừ 27 man yên theo nguyên tắc. 

※ Điều chí thiết, hãy hỏi cơ quan thuế. 

3 Chế độ phúc lợi  

Trong trường hợp chồng đã bị mất do TNGT, có thể nhận được trợ 

cấp hoặc cho vay phí dưỡng con đứa. 

Và trong trường hợp không đủ tiền hoặc thu nhập ít đi, thì có thể 

nhận được trợ cấp phí sinh hoật, phí học, phí thuê nhà, phí khám tùy 

tầm cỡ. 

      Phụ trách : Văn phòng phúc lợi các thành phó 

               Phòng phúc lợi các tỉnh  

【Nhân viên cảnh sát】 

   Nếu có gì không hiểu, và yêu cầu, thì hãy liên lạc cho CS. 
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愛媛県        警察署 

 

           課              係 

 

      氏名                    

 

 

                   （内線     ） 

 

                             

 

 

 


